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BROCHURE
SwabCollect™

KIỂM SOÁT BỀ MẶT MÔI TRƯỜNG VÀ THIẾT BỊ TRONG 
NGÀNH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM VÀ SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM

• Giám sát vệ sinh trong ngành thực phẩm và đóng vai trò cực kỳ cần thiết cho kiểm soát chất lượng 
sản phẩm ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Kiểm tra bề mặt đòi hỏi sự nghiêm ngặt từ quy trình đến 
kỹ thuật.

• Đến thời điểm hiện tại, sử dụng que bông là một trong những phương pháp cổ điển và được sử 
dụng rộng rãi nhất để kiểm tra vi sinh vật trên bề mặt. Bộ sản phẩm bao gồm tấm che và bộ truyền 
thông được cung cấp cùng nhau cho nhu cầu của khách hàng để thu thập mẫu bề mặt hoặc làm mẫu 
vi sinh vật. Việc thu thập mẫu chỉ mất vài phút và kết quả kiểm tra định lượng và phát triển vi sinh 
vật.

• LabCollect đã cho ra đời dòng sản phẩm SwabCollect™ que tăm bông lấy mẫu với nhiều loại môi 
trường... cùng mục tiêu rút ngắn thời gian lấy mẫu kiểm tra, tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất 
lượng quy trình.

No SẢN PHẨM THỂ TÍCH KÍCH THƯỚC MÃ ĐẶT HÀNG QUE LẤY MẪU VẬT LIỆU ĐÓNG GÓI MÔ TẢ

1 mL 16x100 SC0122.001.P Que lấy mẫu kèm theo 
hoặc que nằm trong ống PP

1 mL 16x125 SC0122.001.G Que lấy mẫu kèm theo Thủy tinh

4 mL 16x100 Que lấy mẫu kèm theo 
hoặc que nằm trong ống PP

4 mL 16x125 Que lấy mẫu kèm theo Thủy tinh

10 mL 16x100 Que lấy mẫu kèm theo 
hoặc que nằm trong ống PP

10 mL 16x125 Que lấy mẫu kèm theo Thủy tinh

1 mL 16x100 SC0222.001.P Que lấy mẫu kèm theo 
hoặc que nằm trong ống PP

1 mL 16x125 SC0222.001.G Que lấy mẫu kèm theo Glass

4 mL 16x100 SC0222.004.P Que lấy mẫu kèm theo 
hoặc que nằm trong ống PP

4 mL 16x125 SC0222.004.G Que lấy mẫu kèm theo Glass

10 mL 16x100 SC0222.010.P Que lấy mẫu kèm theo 
hoặc que nằm trong ống PP

10 mL 16x125 SC0222.010.G Que lấy mẫu kèm theo Glass

SwabCollect™
Neutralizing Buffer1

SwabCollect™
Buffered Peptone
Water 

2

100 ống/khay

100 ống/khay

mL 16x125 Que lấy mẫu kèm theo Thủy tinh

Que lấy mẫu kèm theo 

Đệm trung hòa vô hiệu hóa 
tác dụng diệt khuẩn và kìm 
khuẩn của clo và chất tẩy 
rửa amoni bậc bốn.

Buffered Peptone Water 
(BPW) môi trường tiền 
tăng sinh sơ bộ Salmonella
spp. và CroNobacter 
sakazakii. từ nguồn thực 
phẩm qua xử lý.

CODE: SC0122

CODE: SC0222

SC0122.004.P

SC0122.004.G

SC0122.010.P

SC0122.010.G
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1 mL 16x100 SC0322.001.P PP

1 mL 16x125 SC0322.001.G Thủy tinh

4 mL 16x100 SC0322.004.P PP

4 mL 16x125 SC0322.004.G Thủy tinh

10 mL 16x100 SC0322.010.P PP

10 mL 16x125 SC0322.010.G Thủy tinh

1ml 16x100 SC0422.001.P Que lấy mẫu kèm theo 
hoặc que nằm trong ống PP

1ml 16x125 SC0422.001.G Que lấy mẫu kèm theo Thủy tinh

4ml 16x100 SC0422.004.P Que lấy mẫu kèm theo 
hoặc que nằm trong ống PP

4ml 16x125 SC0422.004.G Que lấy mẫu kèm theo Thủy tinh

10 mL 16x100 SC0422.010.P Que lấy mẫu kèm theo 
hoặc que nằm trong ống PP

10 mL 16x125 SC0422.010.G Que lấy mẫu kèm theo Thủy tinh

2mL 16x100 SC0522.002.P Que lấy mẫu kèm theo 
hoặc que nằm trong ống PP

2mL 16x125 SC0522.002.G Que lấy mẫu kèm theo Thủy tinh

1 mL 16x100 SC0622.001.P Que lấy mẫu kèm theo 
hoặc que nằm trong ống PP

1 mL 16x125 SC0622.001.G Que lấy mẫu kèm theo Thủy tinh

4 mL 16x100 SC0622.004.P Que lấy mẫu kèm theo 
hoặc que nằm trong ống PP

4 mL 16x125 SC0622.004.G Que lấy mẫu kèm theo Thủy tinh

10 mL 16x100 SC0622.010.P Que lấy mẫu kèm theo 
hoặc que nằm trong ống PP

10 mL 16x125 SC0622.010.G Que lấy mẫu kèm theo Thủy tinh

1 mL 16x100 SC0722.001.P Que lấy mẫu kèm theo 
hoặc que nằm trong ống PP

1 mL 16x125 SC0722.001.G Que lấy mẫu kèm theo Thủy tinh

4 mL 16x100 SC0722.004.P Que lấy mẫu kèm theo 
hoặc que nằm trong ống PP

4 mL 16x125 SC0722.004.G Que lấy mẫu kèm theo Thủy tinh

10 mL 16x100 SC0722.010.P Que lấy mẫu kèm theo 
hoặc que nằm trong ống PP

10 mL 16x125 SC0722.010.G Que lấy mẫu kèm theo Thủy tinh
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SwabCollect™
Alkaline Saline 
Peptone Water

SwabCollect™
Butterfield's Solution  

SwabCollect™
Letheen Broth

4

3

SwabCollect™
Half-Fraiser Broth5

SwabCollect™
NaCl 0.9%6

50 ống/khay

50 ống/khay

50 ống/khay

50 ống/khay

50 ống/khay

Que lấy mẫu kèm theo Thủy tinh

No SẢN PHẨM THỂ TÍCH KÍCH THƯỚC MÃ ĐẶT HÀNG QUE LẤY MẪU VẬT LIỆU ĐÓNG GÓI MÔ TẢ

Que lấy mẫu kèm theo 
hoặc que nằm trong ống

Que lấy mẫu kèm theo

Que lấy mẫu kèm theo 
hoặc que nằm trong ống

Que lấy mẫu kèm theo

Que lấy mẫu kèm theo 
hoặc que nằm trong ống

Que lấy mẫu kèm theo

Dung dịch sử dụng để pha 
loãng và đếm vi sinh vật 
trong nước, thực phẩm, sữa 
và dược phẩm

Dung dịch giúp trung hòa 
các chất khử trùng bề mặt, 
clo hoặc florua, tạo điều 
kiện thuận lợi cho môi 
trường mà vi khuẩn có thể 
phát triển.

Canh thang  được sử dụng 
để tăng sinh chọn lọc thứ 
cấp Listeria monocytogenes
và Listeria khác trong các 
sản phẩm thực phẩm.

NaCl 0.9% được dùng để lấy 
và pha loãng mẫu.

Alkaline Saline Peptone 
Water là môi trường tiền 
tăng sinh trong kiểm tra vệ 
sinh và bề mặt trong F&B.

CODE: SC0322

CODE: SC0422

CODE: SC0522

CODE: SC0622

CODE: SC0722


